HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: HÓA HỌC 10

NHÓM CÁC MÃ ĐỀ: 301, 304, 307, 310, 313, 316, 319, 322.
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

	 Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) giữa các cặp chất sau. Nếu không xảy ra phản ứng thì đánh dấu chéo lên dấu mũi tên.


a. S + O2 				b. Cl2 + NaBr 


c. Br2 + SO2 + H2O 			d. HCl + Na2SO4 
	
2,0

	
	- Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm. 
- Nếu không cân bằng từ 2 - 3 PTHH thì trừ 0,25 điểm.
- Với cặp chất không xảy ra phản ứng (ý d), nếu học sinh không đánh chéo trên dấu mũi tên hoặc không ghi “Không xảy ra” thì không cho điểm.
	



	
2

	Có 4 ống nghiệm được đánh số từ (1) đến (4), chứa 4 dung dịch của các chất (không theo thứ tự) là HCl, H2SO4, NaCl và NaOH. Một học sinh đã trích mẫu thử và tiến hành các thí nghiệm với kết quả như sau:
	 
	Mẫu thử trích ra từ các ống nghiệm

	Thuốc thử
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	 

	Quỳ tím
	Hóa đỏ
	Hóa xanh
	Không đổi màu
	Hóa đỏ
	

	Dd BaCl2
	?
	Không hiện tượng
	??
	Không hiện tượng
	


a. Các ống nghiệm (1), (2), (3), (4) lần lượt chứa những dung dịch nào?
b. Hiện tượng gì xảy ra ở ô được đánh dấu (?) và (??) trong bảng trên?
	


1,5

	
	a)- Chỉ ra đúng 1 dung dịch thì được 0,25 điểm.
Ống 1: H2SO4; Ống 2: NaOH; Ống 3: NaCl; Ống 4: HCl.
b)-Nêu đúng hiện tượng mỗi ống 0,25 điểm
Ống 1 (?): Kết tủa màu trắng           Ống 3 (??): Không hiện tượng
	1.0


0,5

	

3
	Hỗn hợp X gồm Cu và CuO. Biết rằng 20 gam X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng). Xác định phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.
	
1,0

	
	Số mol H2SO4 = 0,1.1 = 0,1 mol (0,25 đ)
PTHH:       CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (0,25 đ)
                   0,1         0,1
 Tính được số mol CuO = 0,1 mol              
m CuO = 0,1.80 = 8 gam. % m CuO = (8.100%)/20 = 40%
%m Cu = 60%
Lưu ý: HS giải cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa. 
	
0,5


0,25
0,25


	4
	Có 20,16 gam bột sắt, sau một thời gian bị oxi hóa không hoàn toàn bởi oxi không khí, tạo thành 25,28 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Tính thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, điều kiện tiêu chuẩn) tối đa thu được khi cho toàn bộ lượng hỗn hợp X trên phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.
	0,5

	
	
Ta có: = 20,16/56 = 0,36 mol                             nO = 0,32 mol
             Fe → Fe+3 +3e
             O+ 2e →O2-           
             S+6 +2e→S+4
Áp dụng định luật bảo toàn e
n SO2= (0,36.3-0,32.2)/2= 0,22 (mol)
V SO2 = 0,22 .22,4=4,928 (lít)
HS tính đúng giá trị của V mới tính điểm: 0,5 điểm.
Lưu ý: HS giải cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa.
	

	
	
	



	Lưu ý: Đối với các bài toán, nếu HS lấy y giá trị nguyên tử khối của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tính ra các kết quả gần đúng với đáp án của hướng dẫn chấm này thì vẫn tính điểm tối đa.
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NHÓM CÁC MÃ ĐỀ: 302, 305, 308, 311, 314, 317, 320, 323.
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

	 Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) giữa các cặp chất sau. Nếu không xảy ra phản ứng thì đánh dấu chéo lên dấu mũi tên.

a. NaCl + H2O 			b. Cl2 +  H2 


c. HCl + Cu 					d. CuCl2 + NaOH 

	
2,0

	
	- Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm. 
- Nếu không cân bằng từ 2 - 3 PTHH thì trừ 0,25 điểm.
- Với cặp chất không xảy ra phản ứng (ý c), nếu học sinh không đánh chéo trên dấu mũi tên hoặc không ghi “Không xảy ra” thì không cho điểm.
	



	
2

	Có 4 ống nghiệm được đánh số từ (1) đến (4), chứa 4 dung dịch của các chất (không theo thứ tự) là NaCl, K2SO4, HCl và KOH. Một học sinh đã trích mẫu thử và tiến hành các thí nghiệm với kết quả như sau:
	 
	Mẫu thử trích ra từ các ống nghiệm

	Thuốc thử
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	 

	Quỳ tím
	Hóa xanh
	Không đổi màu
	Không đổi màu
	Hóa đỏ
	 

	Dd BaCl2
	??
	Không hiện tượng
	?
	Không hiện tượng
	 


a. Các ống nghiệm (1), (2), (3), (4) lần lượt chứa những dung dịch nào?
b. Hiện tượng gì xảy ra ở ô được đánh dấu (?) và (??) trong bảng trên?
	


1,5

	
	a)- Chỉ ra đúng 1 dung dịch thì được 0,25 điểm.
Ống 1: KOH; Ống 2: NaCl; Ống 3: K2SO4; Ống 4: HCl.
b)-Nêu đúng hiện tượng mỗi ống 0,25 điểm
Ống 1 (??): Không hiện tượng           Ống 3 (?): Kết tủa  màu trắng
	1.0


0,5

	

3
	Hỗn hợp X gồm Cu và CuO. Biết rằng 32 gam X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng). Xác định phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.
	
1,0

	
	Số mol H2SO4 = 0,2.1 = 0,2 mol (0,25 đ)
PTHH:       CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (0,25 đ)
                   0,2         0,2
 Tính được số mol CuO = 0,2 mol              
m CuO = 0,2.80 = 16 gam. % m CuO = (16.100%)/32 = 50%
%m Cu = 50%
Lưu ý: HS giải cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa. 
	
0,5


0,25
0,25


	4
	Có 40,32 gam bột sắt, sau một thời gian bị oxi hóa không hoàn toàn bởi oxi không khí, tạo thành 50,56 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Tính thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, điều kiện tiêu chuẩn) tối đa thu được khi cho toàn bộ lượng hỗn hợp X trên phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.
	0,5

	
	
Ta có: = 40,32/56 = 0,72 mol                             nO = 0,64 mol
             Fe → Fe+3 +3e
             O+ 2e →O2-           
             S+6 +2e→S+4
Áp dụng định luật bảo toàn e
n SO2= (0,72.3-0,64.2)/2= 0,44 (mol)
V SO2 = 0,44 .22,4=9,856 (lít)
HS tính đúng giá trị của V mới tính điểm: 0,5 điểm.
Lưu ý: HS giải cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa.
	

	
	
	



	Lưu ý: Đối với các bài toán, nếu HS lấy y giá trị nguyên tử khối của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tính ra các kết quả gần đúng với đáp án của hướng dẫn chấm này thì vẫn tính điểm tối đa.





























NHÓM CÁC MÃ ĐỀ: 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324.
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

	 Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) giữa các cặp chất sau. Nếu không xảy ra phản ứng thì đánh dấu chéo lên dấu mũi tên.


a. S + Fe 				b. SO2 + Cl2 + H2O 


c. HCl + KNO3 				d. HCl + NaOH 

	
2,0

	
	- Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm. 
- Nếu không cân bằng từ 2 - 3 PTHH thì trừ 0,25 điểm.
- Với cặp chất không xảy ra phản ứng (ý c), nếu học sinh không đánh chéo trên dấu mũi tên hoặc không ghi “Không xảy ra” thì không cho điểm.
	



	
2

	Có 4 ống nghiệm được đánh số từ (1) đến (4), chứa 4 dung dịch của các chất (không theo thứ tự) là HBr, H2SO4, NaCl và KOH. Một học sinh đã trích mẫu thử và tiến hành các thí nghiệm với kết quả như sau:
	 
	Mẫu thử trích ra từ các ống nghiệm

	Thuốc thử
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	 

	Quỳ tím
	Hóa đỏ
	Không đổi màu
	Hóa xanh
	Hóa đỏ
	 

	Dd BaCl2
	Không hiện tượng
	??
	Không hiện tượng
	?
	 


a. Các ống nghiệm (1), (2), (3), (4) lần lượt chứa những dung dịch nào?
b. Hiện tượng gì xảy ra ở ô được đánh dấu (?) và (??) trong bảng trên?
	


1,5

	
	a)- Chỉ ra đúng 1 dung dịch thì được 0,25 điểm.
Ống 1: HBr; Ống 2: NaCl; Ống 3: KOH; Ống 4: H2SO4.
b)-Nêu đúng hiện tượng mỗi ống 0,25 điểm.
Ống 2 (??): Không hiện tượng.           Ống 4 (?): Kết tủa màu trắng.
	1.0


0,5

	

3
	Hỗn hợp X gồm Cu và CuO. Biết rằng 18 gam X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng). Xác định phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.
	
1,0

	
	Số mol H2SO4 = 0,1.1 = 0,1 mol (0,25 đ)
PTHH:       CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (0,25 đ)
                    0,1        0,1
 Tính được số mol CuO = 0,1 mol              
m CuO = 0,1.80 = 8 gam. % m CuO = (8.100%)/18 = 44,44%
%m Cu = 55,56%
Lưu ý: HS giải cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa. 
	
0,5


0,25
0,25


	4
	Có 60,48 gam bột sắt, sau một thời gian bị oxi hóa không hoàn toàn bởi oxi không khí, tạo thành 75,84 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Tính thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, điều kiện tiêu chuẩn) tối đa thu được khi cho toàn bộ lượng hỗn hợp X trên phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.
	0,5

	
	
Ta có: = 60,48/56 = 1,08 mol                             nO = 0,96 mol
             Fe → Fe+3 +3e
             O+ 2e →O2-           
             S+6 +2e→S+4
Áp dụng định luật bảo toàn e
n SO2= (1,08.3-0,96.2)/2= 0,66(mol)
V SO2 = 0,66 .22,4=14,784 (lít)
HS tính đúng giá trị của V mới tính điểm: 0,5 điểm.
Lưu ý: HS giải cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa.
	

	
	
	



	Lưu ý: Đối với các bài toán, nếu HS lấy y giá trị nguyên tử khối của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tính ra các kết quả gần đúng với đáp án của hướng dẫn chấm này thì vẫn tính điểm tối đa.
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